
ĐẠI LÝ



SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG

 ĐƠN GIÁ/ 

CÁI 

TRỤ THƯỜNG 5W 

Chíp led nhập khẩu      

Quang thông 85Lumen/W  

Tuổi thọ trên 15.000h

Kích thước thân đèn: 50 x 98

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

TRỤ THƯỜNG 10W 

Chíp led nhập khẩu      

Quang thông 85Lumen/W  

Tuổi thọ trên 15.000h

Kích thước thân đèn: 60 x 112

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

TRỤ THƯỜNG 15W 

Chíp led nhập khẩu      

Quang thông 85Lumen/W  

Tuổi thọ trên 15.000h

Kích thước thân đèn: 70 x 125

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

TRỤ THƯỜNG 20W 

Chíp led nhập khẩu      

Quang thông 85Lumen/W  

Tuổi thọ trên 15.000h

Kích thước thân đèn: 80 x 142

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

TRỤ THƯỜNG 30W 

Chíp led nhập khẩu      

Quang thông 85Lumen/W  

Tuổi thọ trên 15.000h

Kích thước thân đèn: 100 x 170

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

TRỤ THƯỜNG 40W 

Chíp led nhập khẩu      

Quang thông 85Lumen/W  

Tuổi thọ trên 15.000h

Kích thước thân đèn: 120 x 195

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

TRỤ THƯỜNG 50W 

Chíp led nhập khẩu      

Quang thông 85Lumen/W  

Tuổi thọ trên 15.000h

Kích thước thân đèn: 135 x 220

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đốt

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG

 ĐƠN GIÁ/ 

CÁI 

TRỤ THƯỜNG 5W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT

Chíp led nhập khẩu   

Quang thông 100Lumen/W  

Tuổi thọ trên 20.000h

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đố

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

BÓNG TRỤ THƯỜNG

DW-SW0007B 100 22,918              

DW-SW0009B 100 38,368              

DW-SW0008B 100 29,613              

DW-SW0012B 50 61,285              

DW-SW0011B 100 45,063              

DW-SW0013B 40 93,988              

BÓNG TRỤ THƯỜNG LOẠI 1 ( BẦU NHÔM TẢN NHIỆT )

DW-SW0015B 100 28,068              

DW-SW0014B 30 128,493            



TRỤ THƯỜNG 10W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT

Chíp led nhập khẩu   

Quang thông 100Lumen/W  

Tuổi thọ trên 20.000h

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đố

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact
TRỤ THƯỜNG 15W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT
Chíp led nhập khẩu   

Quang thông 100Lumen/W  

Tuổi thọ trên 20.000h

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đố

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

TRỤ THƯỜNG 20W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT

Chíp led nhập khẩu   

Quang thông 100Lumen/W  

Tuổi thọ trên 20.000h

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đố

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

TRỤ THƯỜNG 30W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT

Chíp led nhập khẩu   

Quang thông 100Lumen/W  

Tuổi thọ trên 20.000h

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đố

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

TRỤ THƯỜNG 40W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT

Chíp led nhập khẩu   

Quang thông 100Lumen/W  

Tuổi thọ trên 20.000h

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đố

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

TRỤ THƯỜNG 50W L1 THÂN NHÔM TẢN NHIỆT

Chíp led nhập khẩu   

Quang thông 100Lumen/W  

Tuổi thọ trên 20.000h

Cao gấp 15 lần so với bóng đèn sợi đố

Cao gấp 2-3 lần so với đèn copmact

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG

 ĐƠN GIÁ/ 

CÁI 

BÓNG TRỤ 5 W 

Bầu hợp kim tản nhiệt 

Chíp led 2835/ 6 chíp led

Quang thông 100 Lumen/ W

Dải điện áp rộng 150 – 250V 

Kích thước thân đèn 50*105

Kich thước vỏ hộp: 50*50*106

Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt

Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt

Cao gấp 3 lần so với đèn compac

BÓNG TRỤ 10 W 

Bầu hợp kim tản nhiệt 

Chíp led 2835/ 11 chíp led

Quang thông 100 Lumen/ W

Dải điện áp rộng 150 – 250V 

Kích thước thân đèn 60*119

Kich thước vỏ hộp: 60*60*120

Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt

Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt

DW-SW0017B 100 47,638              

DW-SW0016B 100 37,338              

DW-SW0019B 50 78,538              

DW-SW0018B 100 59,740              

BÓNG TRỤ HỢP KIM 

DW-SW0001B 100 28,325              

DW-SW0021B 30 136,218            

DW-SW0020B 40 110,725            

DW-SW0002B 100 38,110              



BÓNG TRỤ 20 W 

Bầu hợp kim tản nhiệt 

Chíp led 2835/ 22 chíp led   

Quang thông 100 Lumen/ W

Dải điện áp rộng 150 – 250V 

Kích thước thân đèn 80*152

Kich thước vỏ hộp: 80*80*153

Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt

Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt

Cao gấp 3 lần so với đèn compac

BÓNG TRỤ 30 W 

Bầu hợp kim tản nhiệt 

Chíp led 2835/ 34 chíp led   

Quang thông 100 Lumen/ W

Dải điện áp rộng 150 – 250V 

Kích thước thân đèn 100*183

Kich thước vỏ hộp: 100*100*185

Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt

Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt

BÓNG TRỤ 40 W 

Bầu hợp kim tản nhiệt 

Chíp led 2835/ 48 chíp led

Quang thông 100 Lumen/ W

Dải điện áp rộng 150 – 250V 

Kích thước thân đèn 120*216

Kich thước vỏ hộp: 120*120*220

Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt

Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt

Cao gấp 3 lần so với đèn compac

BÓNG TRỤ 50 W 

Bầu hợp kim tản nhiệt 

Chíp led 2835/ 60 chíp led   

Quang thông 100 Lumen/ W

Dải điện áp rộng 150 – 250V 

Kích thước thân đèn 135*238

Kich thước vỏ hộp: 135*135*240

Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt

Cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt

Cao gấp 3 lần so với đèn compac

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG

 ĐƠN GIÁ/ 

CÁI 

TRỤ NHÔM ĐÚC 20W 

ĐẾ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY

Đủ công suất 20W-21W  

Điện áp: 220V/50-60Hz 

Quang thông: 2000 - 2100 Lumen  

Chip LED loại: Lumileds 2835/1w/30 led : 180V không nhấp nháy

Nhiệt độ màu 6500K

Tuổi thọ trên 39.000h

Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt 

Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt 

Hệ số trả màu CRI >85

DW-SW0003B 100 60,513              

DW-SW0005B 30 128,493            

DW-SW0004B 50 87,293              

BÓNG TRỤ NHÔM ĐÚC

DW-SW0038A 50 110,725            

DW-SW0006B 30 169,693            



TRỤ NHÔM ĐÚC 50W 

ĐẾ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY

Đủ công suất 50W-51W  

Điện áp: 220V/50-60Hz 

Quang thông: 5000 - 5100 Lumen  

Chip LED loại: Lumileds 2835/1w/72 led : 180V không nhấp nháy

Nhiệt độ màu 6500K

Tuổi thọ trên 39.000h

Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt 

Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt 

Hệ số trả màu CRI >85

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

TD-50

CHỤP ĐÈN BULB NHÔM 50W

Kích thước:420*H100mm

Chống oxy hóa

30 164,800            

TD-80-100

CHỤP ĐÈN BULB NHÔM 80W-100W

Kích thước:440*H100mm

Chống oxy hóa

20 177,675            

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

ML-TND40

TRỤ NHÔM ĐÚC 30W 

ĐẾ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY

Đủ công suất 30W

Điện áp: 220V/50-60Hz

Nhiệt độ màu 6500K

Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt 

Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt 

Hệ số trả màu CRI >85

kích thước:100*H185mm

30 177,675            

ML-TND40

TRỤ NHÔM ĐÚC 40W 

ĐẾ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY

Đủ công suất 40W

Điện áp: 220V/50-60Hz

Nhiệt độ màu 6500K

Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt 

Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt 

Hệ số trả màu CRI >85

kích thước:120*H210mm

30 229,175            

ML-TND50

TRỤ NHÔM ĐÚC 50W 

ĐẾ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY

Đủ công suất 50W

Điện áp: 220V/50-60Hz

Nhiệt độ màu 6500K

Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt 

Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt 

Hệ số trả màu CRI >86

kích thước:140*H240mm

30 321,875            

DW-SW0041A 30 316,725            

LED BULB NHÔM ĐÚC CAO CẤP

CHỤP ĐÈN BULB NHÔM(NGUYÊN LIỆU NHÔM)



ML-TND80

TRỤ NHÔM ĐÚC 80W 

ĐẾ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY

Đủ công suất 800W

Điện áp: 220V/50-60Hz

Nhiệt độ màu 6500K

Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt 

Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt 

Hệ số trả màu CRI >87

20 502,125            

ML-TND100

TRỤ NHÔM ĐÚC 100W 

ĐẾ NHÔM TẢN NHIỆT DÀY

Đủ công suất 100W

Điện áp: 220V/50-60Hz

Nhiệt độ màu 6500K

Cao gấp 30 lần bóng đèn sợi đốt 

Gấp 5 lần so với đèn sợi đốt 

Hệ số trả màu CRI >88

20 553,625            

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

Công suất 3W

Điện áp: 220V/50Hz   

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 270/300lm

Vật liệu Thân nhôm tản nhiệt

Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt

Tuổi thọ cao: 20.000h    

Công suất 5W

Điện áp: 220V/50Hz   

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 470/500lm    

Vật liệu Thân nhôm tản nhiệt

Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt

Tuổi thọ cao: 20.000h    

Công suất 7W

Điện áp: 220V/50Hz   

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 670/700lm   

Vật liệu Thân nhôm tản nhiệt

Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt

Tuổi thọ cao: 20.000h    

Công suất 9W

Điện áp: 220V/50Hz   

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 870/900lm      

Vật liệu Thân nhôm tản nhiệt

Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt

Tuổi thọ cao: 20.000h    

Công suất 12W

Điện áp: 220V/50Hz   

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 1170/1200lm

Vật liệu Thân nhôm tản nhiệt

Tuổi thọ trên 30.000h không hạn chế số lần bật tắt

Tuổi thọ cao: 20.000h    

BÓNG TRÒN A

DW-SW0055A 100 27,295              

DW-SW0054A 100 24,463              

DW-SW0056A 100 32,188              

DW-SW0064A 100 29,613              

DW-SW0057A 100 37,338              



SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

TR50-5

Công suất:5w

Điện áp:220V/50Hz

Nhiệt độ màu:6500K

Quang thông:500lm

Kích thước:50x98mm

100 29,613              

TR60-10

Công suất:10w

Điện áp:220V/50Hz

Nhiệt độ màu:6500K

Quang thông:1000lm

Kích thước:60x117mm

100 38,110              

TR70-15

Công suất:15w

Điện áp:220V/50Hz

Nhiệt độ màu:6500K

Quang thông:1500lm

Kích thước:70x128mm

100 47,638              

TR80-20

Công suất:20w

Điện áp:220V/50Hz

Nhiệt độ màu:6500K

Quang thông:2000lm

Kích thước:80x145mm

100 60,513              

TR100-30

Công suất:30w

Điện áp:220V/50Hz

Nhiệt độ màu:6500K

Quang thông:3000lm

Kích thước:200x172mm

50 87,550              

TR115-40

Công suất:40w

Điện áp:220V/50Hz

Nhiệt độ màu:6500K

Quang thông:4000lm

Kích thước:115x195mm

30 122,313            

TR125-50

Công suất:50w

Điện áp:220V/50Hz

Nhiệt độ màu:6500K

Quang thông:5000lm

Kích thước:125x212mm

30 141,625            

TR135-65

Công suất:65w

Điện áp:220V/50Hz

Nhiệt độ màu:6500K

Quang thông:6500lm

Kích thước:135x228mm

30 159,650            

LED BULB BOB



ML-LCO1A-T LED CHANH ÁNH SÁNG TRẮNG 200

ML-LCO1A-X LED CHANH ÁNH SÁNG XANH 200

ML-LCO1A-L LED CHANH ÁNH SÁNG XANH LÁ 200

ML-LCO1A-Đ LED CHANH ÁNH SÁNG ĐỎ 200

ML-LCO1A-V LED CHANH ÁNH SÁNG VÀNG 200

ML-LCO1A-C LED CHANH ÁNH SÁNG CAM 200

ML-LCO1A-H LED CHANH ÁNH SÁNG HỒNG 200

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

C35-4TL-27 4W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27 100 23,948              

C35-4TL-14 4W - VỎ VÀNG - 2700K - E14 100 26,265              

C35-4T-27 4W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27 100 23,948              

C35-4V-14 4W - VỎ VÀNG - 2700K - E14 100 26,265              

G45-4T-27 4W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27 100 26,265              

G45-4V-14 4W - VỎ VÀNG - 2700K - E14 100 28,299              

G45-4V-27 4W - VỎ VÀNG - 2700K - E27 100 28,299              

A60-4T-27 4W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27 100 27,269              

A60-4V-27 4W - VỎ VÀNG - 2700K - E27 100 30,643              

A60-8V-27 8W - VỎ VÀNG - 2700K - E27 100 52,247              

ST64-4T-27 4W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27 100 27,038              

ST64-6T-27 6W - VỎ TRẮNG - 2700K - E27 100 37,466              

ST64-4V-27 4W - VỎ VÀNG - 2700K - E27 100 30,771              

ĐÈN LED SỢI TÓC EDISON

8,111                



ST64-6V-27 6W - VỎ VÀNG - 2700K - E27 100 40,917              

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

Công suất: 7 W   

Điện áp: 150-265V/ 50Hz   

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 500/520lm          

Chỉ số hoàn màu: CRI 85

Đường kính: 115mm

Đk khoét lỗ:  Ø 90 mm  

Tuổi thọ cao: 25.000h

Công suất: 9 W   

Điện áp: 150-265V/ 50Hz   

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 700/720lm    

Chỉ số hoàn màu: CRI 85

Đường kính: 140mm

Đk khoét lỗ:  Ø 120 mm  

Tuổi thọ cao: 25.000h

Công suất: 12 W   

Điện áp: 150-265V/ 50Hz   

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 900/920lm        

Chỉ số hoàn màu: CRI 85

Đường kính: 165mm

Đk khoét lỗ:  Ø 130 mm  

Tuổi thọ cao: 25.000h

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

Công suất: 7 W   

Điện áp: 150-265V/ 50Hz   

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 500/520lm          

Chỉ số hoàn màu: CRI 85

Đường kính: 115mm

Đk khoét lỗ:  Ø 90 mm  

Tuổi thọ cao: 25.000h

Công suất: 9 W   

Điện áp: 150-265V/ 50Hz   

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 700/720lm    

Chỉ số hoàn màu: CRI 85

Đường kính: 140mm

Đk khoét lỗ:  Ø 120 mm  

Tuổi thọ cao: 25.000h

Công suất: 12 W   

Điện áp: 150-265V/ 50Hz   

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 900/920lm        

Chỉ số hoàn màu: CRI 85

Đường kính: 165mm

Đk khoét lỗ:  Ø 130 mm  

DW-LH0031A 60 84,718              

ÂM TRẦN VIỀN KẺ CHỈ

DW-LH0018A 60 74,418              

ÂM TRẦN VIỀN PHẲNG

DW-LH0018B 60 74,418              

DW-LH0019A 40 95,018              

DW-LH0019B 40 95,018              

DW-LH0031B 60 84,718              



SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

Công suất: 6 W 

Điện áp: 150-265V/ 50Hz 

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 400/440lm

Chỉ số hoàn màu: CRI 85

Đk khoét lỗ:  Ø 75 mm

Tuổi thọ cao: 25.000h

Công suất: 9 W 

Điện áp: 150-265V/ 50Hz 

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 600/640lm   

Chỉ số hoàn màu: CRI 85

Đk khoét lỗ:  Ø 90 mm

Tuổi thọ cao: 25.000h

Công suất: 12 W 

Điện áp: 150-265V/ 50Hz 

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Quang thông: 900/920lm  

Chỉ số hoàn màu: CRI 85

Đk khoét lỗ:  Ø 110 mm

Tuổi thọ cao: 25.000h

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

DOWNLIGHT 3 MÀU 7W VIỀN BẠC CHIP PHILIPS

AC: 100 - 250V

Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K

Quang thông: 700 - 750 Lm

Đường kính lỗ khoét: Ø 90mm

Chỉ số hoàn màu: CRI 85+

Đế nhôm đúc tản nhiệt

Chip led: Philips 2835

Tuổi thọ : 30.000h

DOWNLIGHT 3 MÀU 7W VIỀN VÀNG CHIP PHILIPS

AC: 100 - 250V

Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K

Quang thông: 700 - 750 Lm

DM-SW001VG Đường kính lỗ khoét: Ø 90mm

Chỉ số hoàn màu: CRI 85+

Đế nhôm đúc tản nhiệt

Chip led: Philips 2835

Tuổi thọ : 30.000h

DOWNLIGHT 3 MÀU 9W VIỀN BẠC CHIP PHILIPS

AC: 100 - 250V

Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K

Quang thông: 900 - 950 Lm

DM-SW002BC Đường kính lỗ khoét: Ø 110mm

Chỉ số hoàn màu: CRI 85+

Đế nhôm đúc tản nhiệt

Chip led: Philips 2835

Tuổi thọ : 30.000h

DOWNLIGHT

DW-LH0020A 100 57,938              

DW-LH0022A 60 87,035              

DW-LH0021A 100 69,268              

50 144,200            

ĐÈN DOWNLIGHT 3 MÀU ĐẾ NHÔM ĐÚC CHIP PHILIPS

DM-SW001BC 50 144,200            

50 180,250            



DOWNLIGHT 3 MÀU 9W VIỀN VÀNG CHIP PHILIPS

AC: 100 - 250V

Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K

Quang thông: 900 - 950 Lm

DM-SW002VG Đường kính lỗ khoét: Ø 110mm

Chỉ số hoàn màu: CRI 85+

Đế nhôm đúc tản nhiệt

Chip led: Philips 2835

Tuổi thọ : 30.000h

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

Công suất 32W

Điện áp: 180 - 240V/ 50Hz

Nhiệt độ màu 6500K

Quang thông: 100 Lm/W

Chip LED loại: Epistar 2835

CRI > 85

Nhiệt độ làm việc:-20 ℃ đến 60 ℃

Góc chiếu: 120

Kích thước: 45 x 300mm

Tuổi thọ: 15.000h

Công suất 45W

Điện áp: 180 - 240V/ 50Hz

Nhiệt độ màu 6500K

Quang thông: 100 Lm/W

Chip LED loại: Epistar 2835

CRI > 85

Nhiệt độ làm việc:-20 ℃ đến 60 ℃

Góc chiếu: 120

Kích thước: 45 x 380mm

Tuổi thọ: 15.000h

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

ML-OT18
Đèn ốp trần tròn:18w 6500K

Kích thước:D225xH32
20 185,400            

ML-OT24
Đèn ốp trần tròn:24w 6500K

Kích thước:D300xH32
20 290,975            

ML-OTV18
Đèn ốp trần vông:18w 6500K

Kích thước:D225xH34
20 218,875            

ĐÈN ỐP TRẦN CHỐNG THẤM

DW-LH0035A 20 203,425            

50 180,250            

DW-LH0034A 15 296,125            

ĐÈN ỐP TRẦN  



ML-OTV24
Đèn ốp trần vuông:24w 6500K

Kích thước:D300xH32
20 329,600            

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

DW-CX0014A

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT XOAY GÓC 12W 6500K

Kích thước:Phi90xD115xH63

Góc chiếu 60 độ

1200lm

50 74,675              

DW-CX0015A

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT XOAY GÓC 18W 6500K

Kích thước:Phi115xD135xH76

Góc chiếu 60 độ

1800lm

50 90,125              

DW-CX0012A

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT XOAY GÓC 7W 6500K

Kích thước:Phi90xD107xH35

Góc chiếu 60 độ

630lm

50 54,075              

DW-CX0013A

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT XOAY GÓC 12W 6500K

Kích thước:Phi110xD133xH35

Góc chiếu 60 độ

1080lm

50 82,400              

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

BÓNG LED TÍCH ĐIỆN TRẮNG 80W

PIN Lithium 4000 mAh 

CRI 80

Chiếu sáng được từ 6-8h  

Có 3 chế độ ánh sáng

Đường kính 100 cm

BÓNG LED TÍCH ĐIỆN TRẮNG 150W

PIN Lithium 6000 mAh 

CRI 80

Chiếu sáng được từ 7-9h  

Có 3 chế độ ánh sáng

Đường kính 120 cm

DW-SW0051A 100 175,100            

DW-SW0052A 50 254,925            

BÓNG TÍCH ĐIỆN TRẮNG 

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT XOAY GÓC



TD-UFO200

 Pin Lithium: 3000mAh

 Chíp LED 2835: 72 Chíp

 Nhiệt độ màu: 6500K

 Chỉ số hiển thị: Ra 80

 Cấp độ bảo vệ: Ip65

 Chế độ sáng: Mạnh - Vừa - nhấp nháy

 Thời gian sáng: 5 - 7h

 Chất liệu: ABS + PS

 Kích thước: 190 * 30mm

 Sản phẩm kèm theo 01 bộ sạc

60 244,625            

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

LED TUBE T8 60/12W  Đầu nhôm

Dải điện áp rộng 165 – 265V

Quang thông 1200 Lm 

Chất lượng ánh sáng CRI > 80 

Tuổi thọ trên 20.000h

LED TUBE T8 120/22W  Đầu nhựa

Chip Led SMD 2835/ 96 Led, Tụ AiShi

Dải điện áp rộng 165 – 265V

Quang thông 2200 Lm 

Chất lượng ánh sáng CRI > 80 

Bao bì vỏ hộp đụng 1pcs/ 1 hộp

Tuổi thọ trên 20.000h

LED TUBE T8 120/22W  Đầu nhựa

Chip Led SMD 2835/ 72 Led, Tụ AiShi

Dải điện áp rộng 165 – 265V

Quang thông 1800 Lm 

Chất lượng ánh sáng CRI > 80 

Bao bì vỏ hộp đụng 1pcs/ 1 hộp

Tuổi thọ trên 20.000h

30 41,174              

LED TUBE T8 120/32W  Đầu nhôm 

Chip Led SMD 2835/ 129 Led, Tụ AiShi

Dải điện áp rộng 165 – 265V

Quang thông 3200 Lm 

Chất lượng ánh sáng CRI > 80 

Bao bì bảo vệ xốp ngọc trai

Tuổi thọ trên 20.000h

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

60CM  Sơn tĩnh điện

2 Đầu 4 lá đồng cao

Đầu nhựa trong nguyên chất 

2 Khung xương chắc chắn

Có Domino nối dây điện an toàn tiện lợi

120CM  Sơn tĩnh điện 

2 Đầu 4 lá đồng cao

Đầu nhựa trong nguyên chất 

4 Khung xương chắc chắn

Có Domino nối dây điện an toàn tiện lợi

DW-LH0024A 30 47,638              

DW-LY0004A 30 73,388              

DW-LH0026A 30 51,243              

DW-LH0015B 30 39,913              

DW-LH0015A 30 35,535              

TUÝP LED 

MÁNG TUÝP LED SƠN TĨNH ĐIỆN



SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

Công suất: 20W/60CM

Điện áp: AC 165-265V - 50/60 Hz

Quang thông: 2000 Lumen

Nhiệt độ màu: 6500K   

CRI > 80

2 Thanh LED SMD 80 Led

Thân nhôm dày tản nhiệt

Tuổi thọ: 32.000h

Công suất: 40W/120CM

Điện áp: AC 165-265V - 50/60 Hz

Quang thông: 4000 Lumen

Nhiệt độ màu: 6500K   

CRI > 80

2 Thanh LED SMD 172 Led

Thân nhôm dày tản nhiệt

Tuổi thọ: 32.000h

Công suất: 80W/120CM

Điện áp: AC 165-265V - 50/60 Hz

Quang thông: 8000 Lumen

Nhiệt độ màu: 6500K   

CRI > 80

3 Thanh LED SMD 288 Led

Thân nhôm dày tản nhiệt

Tuổi thọ: 32.000h

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

PANEL 600*600 SIÊU MỎNG 

Công suất: 48W 

Điện áp: 150 - 265V/50-60Hz

Nhiệt độ màu: 6500K 

Quang thông: 4800 - 5000Lm 

Chất lượng ánh sáng cao CRI >80 

Tuổi thọ cao trên 35.000h  

Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học biến 

nguồn sáng điểm LED thành nguồn sáng phẳng, phân bố ánh sáng 

đều trên bề mặt đèn, hạn chế chói lóa. 

PANEL 600*600 HỘP TIÊU CHUẨN 3C

Công suất: 48W 

Điện áp: 165 - 265V/50-60Hz

Nhiệt độ màu: 6500K 

Quang thông: 100Lm/W 

Chất lượng ánh sáng cao CRI >80 

Tuổi thọ cao trên 35.000h  

Ứng dụng công nghệ LED thấu kính quang học

Trình điều khiển 3C Chống nhiễu điện từ, tự bảo vệ quá tải và điện

áp thấp, Nguồn điện được ngâm trong dầu cách điện

tránh môi trường ẩm ướt và sự cố chập mạch điện

DW-LH0022A
ĐÈN LED PANEL 600x600 CAO CẤP CHỐNG CHÓI

Kích thước:600x600x35 6500K
10 540,750            

DW-LH0037A 20 200,850            

DW-LH0036A 20 133,900            

DM-XH0001A 10 692,675            

DW-LH0038A 20 333,463            

DM-LH0021A 10 512,425            

ĐÈN BÁN NGUYỆT THÂN NHÔM

LED PANEL SIÊU MỎNG 



DW-LH0022A
ĐÈN LED PANEL 300x1200 CAO CẤP CHỐNG CHÓI

Kích thước:300x1200x35 6500K
10 476,375            

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

CÔNG SUẤT 15W 

Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K 

Điện áp: 220V/ 50-60Hz

Quang Thông: 100lm/W

Tuổi thọ: 25.000h

Góc chiếu: 24º 

Thân đèn làm bằng nhôm đúc, chống ăn mòn, chống oxy hóa  

Kết cấu linh hoạt, phù hợp chiếu sáng điểm

Chất lượng ánh sáng trung thực, tự nhiên, chỉ số hoàn màu Ra = 85.

CÔNG SUẤT 20W 

Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K 

Điện áp: 220V/ 50-60Hz

Quang Thông: 100lm/W

Tuổi thọ: 25.000h

Góc chiếu: 24º 

Thân đèn làm bằng nhôm đúc, chống ăn mòn, chống oxy hóa  

Kết cấu linh hoạt, phù hợp chiếu sáng điểm

CÔNG SUẤT 25W 

Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K 

Điện áp: 220V/ 50-60Hz

Quang Thông: 100lm/W

Tuổi thọ: 25.000h

Góc chiếu: 24º 

Thân đèn làm bằng nhôm đúc, chống ăn mòn, chống oxy hóa  

Kết cấu linh hoạt, phù hợp chiếu sáng điểm

Chất lượng ánh sáng trung thực, tự nhiên, chỉ số hoàn màu Ra = 85.

CÔNG SUẤT 30W 

Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K 

Điện áp: 220V/ 50-60Hz

Quang Thông: 100lm/W

Tuổi thọ: 25.000h

Góc chiếu: 24º 

Thân đèn làm bằng nhôm đúc, chống ăn mòn, chống oxy hóa  

Kết cấu linh hoạt, phù hợp chiếu sáng điểm

Chất lượng ánh sáng trung thực, tự nhiên, chỉ số hoàn màu Ra = 85.

CÔNG SUẤT 35W 

Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K 

Điện áp: 220V/ 50-60Hz

Quang Thông: 100lm/W

Tuổi thọ: 25.000h

Góc chiếu: 24º 

Thân đèn làm bằng nhôm đúc, chống ăn mòn, chống oxy hóa  

Kết cấu linh hoạt, phù hợp chiếu sáng điểm

Chất lượng ánh sáng trung thực, tự nhiên, chỉ số hoàn màu Ra = 85.

DW-NS0001A 40 193,125            

DW-NS0002A 30 265,225            

DW-NS0004A 30 347,625            

DW-NS0003A 30 375,950            

DW-NS0005A 30 383,675            

ĐÈN RỌI CAO CẤP



20 123,600            

20 177,675            

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

CÔNG SUẤT 30W ( Đủ công suất )

Điện áp: 220V/50Hz 

Nhiệt độ màu: 6500K

Đế nhôm tản nhiệt dày nguyên khối

Nguồn chính hãng nhập khẩu

Cấp độ bảo vệ: IP 66

Khả năng chống xung sét 4kV 

Tuổi thọ cao: 20.000h 

Cân nặng: 0,7 Kg

CÔNG SUẤT 50W ( Đủ công suất )

Điện áp: 220V/50Hz 

Nhiệt độ màu: 6500K

Đế nhôm tản nhiệt dày nguyên khối

Nguồn chính hãng nhập khẩu

Cấp độ bảo vệ: IP 66

Khả năng chống xung sét 4kV 

Tuổi thọ cao: 20.000h 

Cân nặng: 1,1 Kg

CÔNG SUẤT 100W ( Đủ công suất )

Điện áp: 220V/50Hz 

Nhiệt độ màu: 6500K

Đế nhôm tản nhiệt dày nguyên khối

Nguồn chính hãng nhập khẩu

Cấp độ bảo vệ: IP 66

Khả năng chống xung sét 4kV 

Tuổi thọ cao: 20.000h 

Cân nặng: 2.2 Kg

CÔNG SUẤT 200W ( Đủ công suất )

Điện áp: 220V/50Hz 

Nhiệt độ màu: 6500K

Đế nhôm tản nhiệt dày nguyên khối

Nguồn chính hãng nhập khẩu

Cấp độ bảo vệ: IP 66

Khả năng chống xung sét 4kV 

Tuổi thọ cao: 20.000h 

Cân nặng: 4.1 Kg

DW-CX0001A 20 373,375            

LED PHA CAO CẤP

DW-CX0004A
5

DW-CX0003A
5 746,750            

DW-CX0002A
10 486,675            

1,648,000         



CÔNG SUẤT 100W 

Điện áp: 85- 265V

PML-100 Nhiệt độ màu: 6500K

Cấp độ bảo vệ: IP 66

Kích thước: 165 x 200 x 61

CÔNG SUẤT 200W 

Điện áp: 85- 265V

PML-200 Nhiệt độ màu: 6500K

Cấp độ bảo vệ: IP 66

Kích thước: 330 x 200 x 61

CÔNG SUẤT 200W 

Điện áp: 85- 265V

PML-300 Nhiệt độ màu: 6500K 1

Cấp độ bảo vệ: IP 66

Kích thước: 330 x 300 x 61

ĐÈN PHA LY 200W ( Đủ công suất )

Điện áp: 165 - 265V/50Hz 

Nhiệt độ màu: 6500K

Đế nhôm tản nhiệt dày nguyên khối

Nguồn chính hãng nhập khẩu

Cấp độ bảo vệ: IP 66

Khả năng chống xung sét 4kV 

Tuổi thọ cao: 20.000h 

Kích thước thân đèn :286*306*84

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

Đèn pha tích điện- JQ 408 - 300W

Chip LED 2835 - 88 LED

Pin lithium 18650 - 3 Pin - 7.500 mAh

3 Chế độ: Thời gian chiếu sáng 10h-20h

Tiêu chuẩn chống bụi, chống thấm IP65

Cục sạc và sạc kết nối USB tiện lợi

Kích thước: 205 * 160 * 85mm

Đèn pha tích điện- JQ 409 - 500W

Chip LED 5730 - 60 LED

Pin lithium 18650 - 4 Pin - 10.000 mAh

3 Chế độ: Thời gian chiếu sáng 10h-20h

Tiêu chuẩn chống bụi, chống thấm IP65

Cục sạc và sạc kết nối USB tiện lợi

Kích thước: 250 * 205 * 105mm

DJ-HL0005A 30 383,675            

DT-QH0001A 5 1,673,750         

DJ-HL0006A 20 527,875            

LED PHA TÍCH ĐIỆN

1

4 1,879,750         

3,733,750         

5,536,250         



SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

ĐÈN ĐỘI 203   

Thời gian sáng trên 15 Tiếng  

Có 3 chế độ ánh sáng 

Chiếu xa 500M 

Chống nước khi đi mưa      

Pin Lion chất lượng cao

Tái sạc nhiều lần 

Chống chai pin, chống chập mạch  

ĐÈN ĐỘI 339  

Thời gian sáng trên 15 Tiếng  

Có 3 chế độ ánh sáng 

Chiếu xa 700M 

Chống nước khi đi mưa      

Pin Lion chất lượng cao

Tái sạc nhiều lần 

Chống chai pin, chống chập mạch  

ĐÈN ĐỘI 723   

Thời gian sáng trên 20 Tiếng  

Có 3 chế độ ánh sáng 

Chiếu xa 1.500M 

Có thể lặn dưới nước không quá 10m

Pin Lion chất lượng cao

Tái sạc nhiều lần 

Chống chai pin, chống chập mạch  

ML-D205

ĐÈN ĐỘI ĐẦU 205

3000K/6500K

CHÓA 40MM 52MM

1800LM 10H

80 127,463            

ML-D68

ĐÈN ĐỘI ĐẦU D68

3000k/6500k

Chóa 68mm

5200lm 10h

80 163,513            

ML-DL68

ĐÈN ĐỘI ĐẦU DL68

3000K/6500K

CHÓA 68mm

1800LM 8h-20h

60 373,375            

ML-D98

ĐÈN ĐỘI ĐẦU D98

3000K/6500K

CHÓA 98mm

6000LM 8h-20h

48 458,350            

ĐÈN ĐỘI ĐẦU CAO CẤP D818

CHÓA 100MM

7200AH 8-20H

48 553,625            

EB-HL0003A 100 88,838              

ĐÈN ĐEO ĐẦU CHUẨN PIN LION VÀ SIÊU CHỐNG NƯỚC

EB-HL0006A 80 218,875            

EB-HL0001A 80 135,188            



ĐÈN ĐỘI ĐẦU CAO CẤP D95

CHÓA 95MM

9600AH 8-20H

32 759,625            

ĐÈN ĐÔI ĐẦU CAO CẤP MD88

CHÓA 52MM

5200AH 12H

8 682,375            

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

ĐÈN PIN 88

LED 1W, SMD 3 LED

PIN ACID 250 mAh

Thời gian sáng 10h

Kích thước: 60 x 60 x 143

ĐÈN PIN 85

LED 1W, SMD 3 LED

PIN ACID 350 mAh

Thời gian sáng 10h

Kích thước: 60 x 60 x 153

ĐÈN PIN 86

LED 1W, SMD 3 LED

PIN ACID 350 mAh

Thời gian sáng 10h

Kích thước: 61 x 62 x 153

ĐÈN PIN 26

LED 1W, SMD 3 LED

PIN ACID 500 mAh

Thời gian sáng 10h

Kích thước: 58 x 58 x 160

ĐÈN PIN 95

LED 1W, SMD 3 LED

PIN Lithium 500 mAh

Thời gian sáng 10h

Kích thước: 58 x 58 x 174

RF88B 120 56,393              

ĐÈN ĐEO ĐẦU CHUẨN PIN LION VÀ SIÊU CHỐNG NƯỚC

RF86B 120 60,513              

RF85B 120 58,968              

RF95 80 73,645              

RF26 96 69,268              



ĐÈN PIN 104

LED 1W, SMD 3 LED

PIN Lithium 2400mAh

Thời gian sáng 10h

Kích thước: 60 x 270

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM DÂY RÚT NHỰA CHƯA ĐÓNG GÓI
SỐ LƯỢNG KG/ 

BAO
ĐƠN GIÁ/ KG

3 x 100 mm                                                      

3 x 150 mm

4 x 200 mm

4 x 250 mm

5 x 300 mm

5 x 350 mm

6 x 400 mm

8 x 200 mm

8 x 250 mm

8 x 300 mm

8 x 350 mm

8 x 400 mm

8 x 500 mm

10 x 200 mm

10 x 250 mm

10 x 500 mm

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

VỢT MUỖI 3688

Pin 3.6V cao cấp có thể tái sạc, số lần sạc đến 600 lần

Đèn led hỗ trợ chiếu sáng

Nguồn 220V, 50Hz để sạc 

Kết cấu lưới 3 Tầng đặc biệt,  

Áp dụng bản mạch phóng điện nhân đôi song song

Linh kiện nhập khẩu, xuất dòng điện cao áp tức thời đạt 3800V

hiệu quả tiêu diệt muỗi 100%

VỢT MUỖI 3888

Pin 3.6V cao cấp có thể tái sạc, số lần sạc đến 600 lần

Đèn led hỗ trợ chiếu sáng

Nguồn 220V, 50Hz để sạc 

Kết cấu lưới 3 Tầng đặc biệt,  

Áp dụng bản mạch phóng điện nhân đôi song song

Linh kiện nhập khẩu, xuất dòng điện cao áp tức thời đạt 3800V

hiệu quả tiêu diệt muỗi 100%

VỢT MUỖI 5388

Pin 3.6V cao cấp có thể tái sạc, số lần sạc đến 600 lần

Nguồn 220V, 50Hz để sạc 

Kết cấu lưới 3 Tầng đặc biệt,  

Áp dụng bản mạch phóng điện nhân đôi song song

Linh kiện nhập khẩu, xuất dòng điện cao áp tức thời đạt 3800V

hiệu quả tiêu diệt muỗi 100%

Vợt có đèn pin hỗ trợ chiếu sáng

50kg/ 1 Bao 193,125            

DÂY RÚT NHỰA CHƯA ĐÓNG GÓI

RF104 60 220,935            

114,588            60

EA-HL0003B 50 154,243            

VỢT MUỖI

DW-BS0001A

EA-ZG0002A 50 167,118            

EA-ZG0001B



SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

MÉT/ THÙNG

ĐƠN GIÁ/ 

CUỘN

LD 2835 - 3 VÀNG

LED DÂY CAO CẤP 2835 BA HÀNG MÀU VÀNG

100 1,957,000         

LD 2835 - VÀNG 100 1,957,000         

LD 2835 -  XANH 100 1,957,000         

LD 2835 - TRẮNG 100 1,957,000         

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

MÉT/ THÙNG

ĐƠN GIÁ/ 

CUỘN

LD2835-V

LED DÂY ĐÔI 2835 VÀNG

Công nghệ lá đồng mới

Công suất:6.5w/mét

116 Led/Mét

Bản rộng 10mm

Nguồn 8a kẹp chắc chắn

100 2,054,850         

LD2835-T

LED DÂY ĐÔI 2835 VÀNG

Công nghệ lá đồng mới

Công suất:6.5w/mét

116 Led/Mét

Bản rộng 10mm

Nguồn 8a kẹp chắc chắn

100 2,054,850         

LD2835-XD

LED DÂY ĐÔI 2835 VÀNG

Công nghệ lá đồng mới

Công suất:6.5w/mét

116 Led/Mét

Bản rộng 10mm

Nguồn 8a kẹp chắc chắn

100 2,054,850         

LD2835-XL

LED DÂY ĐÔI 2835 xanh lá

Công nghệ lá đồng mới

Công suất:6.5w/mét

116 Led/Mét

Bản rộng 10mm

Nguồn 8a kẹp chắc chắn

100 2,137,250         

LED DÂY CAO CẤP 2835 

HÀNG ĐÔI MÀU TRẮNG/VÀNG/XANH

DÂY LED CAO CẤP 6.5W/MET

DÂY LED



LD2835-H

LED DÂY ĐÔI 2835 VÀNG

Công nghệ lá đồng mới

Công suất:6.5w/mét

116 Led/Mét

Bản rộng 10mm

Nguồn 8a kẹp chắc chắn

100 2,137,250         

LD2835-Đ

LED DÂY ĐÔI 2835 VÀNG

Công nghệ lá đồng mới

Công suất:6.5w/mét

116 Led/Mét

Bản rộng 10mm

Nguồn 8a kẹp chắc chắn

100 2,137,250         

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ TÚI
ĐƠN GIÁ/TÚI

NLD-4A NGUỒN LED DÂY 4A 2835 2 20,343              

NLD-8A NGUỒN LED DÂY 8A 2835 2 37,338              

KLD-2835 KẸP CỐ ĐỊNH LED DÂY 2835 10 25,750              

10 95,275              

DAYNOI DÂY CÁP ĐIỆN NỐI NLMT
1

103,000            

PHỤ KIỆN DÂY LED



SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

DT-YHOOO1A

PHA THẤU KÍNH 30W

Kích thước:162x183x38mm

Trọng lượng 400g

Quang thông:100-110lm/w

20 329,600          

DT-YHOOO2A

PHA THẤU KÍNH 50W

Kích thước:225x192x38mm

Trọng lượng 580g

Quang thông:100-110lm/w

10 432,600          

DT-YHOOO3A

PHA THẤU KÍNH 100W

Kích thước:245x280x50mm

Trọng lượng 995g

Quang thông:100-110lm/w

10 690,100          

DT-YHOOO4A

PHA THẤU KÍNH 150W

Kích thước:270x315x53mm

Trọng lượng 1345g

Quang thông:100-110lm/w

5 914,125          

DT-YHOOO5A

PHA THẤU KÍNH 200W

Kích thước:300x350x55mm

Trọng lượng 1885g

Quang thông:100-110lm/w

5 1,261,750       

DT-YHOOO6A

PHA THẤU KÍNH 300W

Kích thước325x380x55mm

Trọng lượng 2400g

Quang thông:100-110lm/w

5 2,085,750       

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

DT-YHOOO7A

PHA SMD 30W

Kích thước:158x159x34mm

Trọng lượng 400g

Quang thông:100-110lm/w

20 283,250          

DT-YHOOO8A

PHA SMD 50W

Kích thước:206x212x40mm

Trọng lượng 750g

Quang thông:100-110lm/w

20 342,475          

DT-YHOOO9A

PHA SMD 100W

Kích thước:258x268x41mm

Trọng lượng 1200g

Quang thông:100-110lm/w

10 605,125          

LED PHA THẤU KÍNH

LED PHA SMD



DT-YHOOO10A

PHA SMD 150W

Kích thước:286x295x44mm

Trọng lượng 1550g

Quang thông:100-110lm/w

10 862,625          

DT-YHOOO11A

PHA SMD 200W

Kích thước:325x336x49mm

Trọng lượng 2110g

Quang thông:100-110lm/w

5 1,158,750       

DT-YHOOO12A

PHA SMD 300W

Kích thước:368x380x54mm

Trọng lượng 3080g

Quang thông:100-110lm/w

5 2,034,250       

LED PHA FLOOD LIGHT MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

ML-FL30A

PHA FLOOD LIGHT 30W

Kích thước:148x23,8x123mm

Quang thông:100-110lm/w

20 224,025          

ML-FL50A

PPHA FLOOD LIGHT 50W

Kích thước:205x25,5x160mm

Quang thông:100-110lm/w

20 309,000          

ML-FL100A

PHA FLOOD LIGHT 100W

Kích thước270x25x210mm

Quang thông:100-110lm/w

20 540,750          

ML-FL150A

PHA FLOOD LIGHT 150W

Kích thước329x25x248mm

Quang thông:100-110lm/w

10 733,875          

ML-FL200A

PHA FLOOD LIGHT 200W

Kích thước:378x25x280mm

Quang thông:100-110lm/w

5 965,625          

ML-FL300A

PHA FLOOD LIGHT 300W

Kích thước:425x27x315mm

Quang thông:100-110lm/w

5 1,686,625       

ML-FL400A

PHA FLOOD LIGHT 400W

Kích thước:470x28x360mm

Quang thông:100-110lm/w

5 2,021,375       



UFO HIGHT BAY MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

ML-UHB100

ĐÈN UFO HIGHT BAY 100W

Kích thước:Phi 265*40

Quang thông 100lm/w

10 605,125          

ML-UHB150

ĐÈN UFO HIGHT BAY 150W

Kích thước:Phi 317x*42

Quang thông:110lm/w

5 952,750          

ML-UHB200

ĐÈN UFO HIGHT BAY 200W

Kích thước:Phi 365*44

Quang thông 100lm/w

5 1,210,250       

ĐÈN ĐƯỜNG MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

DD-100A

ĐÈN ĐƯỜNG 100W

Kích thước:200x75x470

Quang thông 100lm/w

10 605,125          

DD-200A

ĐÈN ĐƯỜNG 200W

Kích thước:250x75x600

Quang thông 100lm/w

5 1,004,250       

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

ML-SL001B LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT 60W 10 1,596,500         

PINSOLAR-60W TẤM PIN SOLAR FLOOD LIGHT 60W 10 -                    

ML-SL002B LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT 100W 10 1,957,000         

PINSOLAR-100W TẤM PIN SOLAR FLOOD LIGHT 100W 10 -                    

ML-SL003B LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT 200W 5 2,420,500         

PINSOLAR-200W TẤM PIN SOLAR FLOOD LIGHT 200W 5 -                    

ĐÈN PHA SOLAR FLOOD LIGHT



ML-SL004B LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT 300W 5 3,038,500         

PINSOLAR-300W TẤM PIN SOLAR FLOOD LIGHT 300W 5 -                    

ML-SL005B LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT 400W 5 3,682,250         

PINSOLAR-400W TẤM PIN SOLAR FLOOD LIGHT 400W 5 -                    

ML-SL006B LED PHA SOLAR FLOOD LIGHT 500W 5 4,506,250         

PINSOLAR-500W TẤM PIN SOLAR FLOOD LIGHT 500W 5 -                    

LED PHA SOLAR

 THẤU KÍNH
MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT

SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

DH-QH00010A

ĐÈN LED PHA SOLAR THẤU KÍNH 300W

Kích thước:325x31x255

Tấm pin 6V 35W

670x350x17

5 2,188,750         

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

ML-UFO1A ĐÈN UFO SOLAR LIGHT 800W 1 2,369,000         

ML-UFO2A ĐÈN UFO SOLAR LIGHT 1000W 1 2,987,000         

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

ZGW-SL-60W ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ 60W 5 1,390,500         

ĐÈN UFO SOLAR LIGHT

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG LIỀN THỂ



ZGW-SL-90W ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ 90W 8 1,637,700         

ZGW-SL-120W ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ 120W 5 1,673,750         

ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR

 STREET LIGHT
MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT

SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

 DH-QF0007A

 Đèn

 550*230*90

 Tấm pin mono 6v/30w

 530*350*1

1 2,510,625         

 DH-QF0008A

Đèn

 550*230*90

 Tấm pin mono 6v/45w

 670*450*25

1 3,244,500         

ĐÈN ĐƯỜNG BÀN CHẢI MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

DW-NS0002A

ĐÈN ĐƯỜNG BÀN CHẢI 100W

Kích thước:228x65x201

Tấm pin 6V 30w 

Kích thước Pin:580x17x350

1 2,034,250         

DW-NS0005A

ĐÈN ĐƯỜNG BÀN CHẢI 200W

Kích thước:274x75x242

Tấm pin 6V 35w 

Kích thước Pin:670x17x350

1 2,369,000         

DW-NS0003A

ĐÈN ĐƯỜNG BÀN CHẢI 300W

Kích thước:274x75x242

Tấm pin 6V 35w 

Kích thước Pin:700x17x350

1 2,729,500         



ZGW-SL-CD CỘT ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ 5 -                    

24c/hộp

25 hộp/thùng
21,373              

DD-ML0510
DÂY 5 MÉT 10 ĐUI 20

203,425            

DD-ML1015
DÂY 10 MÉT 15 ĐUI 20

311,575            

DD-ML1020
DÂY 10 MÉT 20 ĐUI 10

432,600            

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
SỐ LƯỢNG 

CÁI/ THÙNG
ĐƠN GIÁ/ CÁI

ML-BPD300w

CÔNG SUẤT 300W

Sử dụng pin Lithium-i0n battery

Loại biến tần sin tinh khiết

Đầu vào cổng sạc:12.6V 3A

Định mức đầu ra 300W

Đầu ra:AC 220V

USB A DC 2A

Kích thước:277x160x185mm

Sản phẩm đã bao gồm 1 nguồn

4 4,094,250         

ML-BPD600w

CÔNG SUẤT 600W

Sử dụng pin Lithium-i0n battery

Loại biến tần sin tinh khiết

Đầu vào cổng sạc:12.6V 3A

Định mức đầu ra 300W

Đầu ra:AC 220V

USB A DC 2A

DC ourput:12V 5A

Kích thước:277x160x185mm

Sản phẩm đã bao gồm 1 nguồn 4A

4 7,081,250         

BÌNH LƯU ĐIỆN DI ĐỘNG






